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Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

DBốn, không4.03.082015D202/06/1996Nguyễn Trọng Thiệu15510500191

FMột, sáu1.60.082015D206/05/1996La Thị Thương15510500612

BTám, hai8.28.092015D111/01/1997Dương Văn Tiến15510500603

ATám, tám8.88.5102015D210/06/1997Tống Đức Tới15510501074

ATám, sáu8.68.592015D128/11/1997Ngô Mạnh Tuấn15510500845

ATám, sáu8.68.592015D119/05/1996Nguyễn Kim Tú15510500746

BTám, hai8.28.092016D211/12/1996Dương Trường Tùng15510500637

BTám, không8.08.082015D123/03/1997Hoàng Thanh Tùng15510500708

BBẩy, sáu7.67.0102015D201/11/1997Lê Hữu Công Trứ15510500859

BBẩy, tám7.87.592015D110/01/1997Lê Trọng Xuân155105002110

DBốn, hai4.23.092015D201/09/1997Mai Tấn Việt155105008711

DBốn, không4.03.082017D120/08/1997Đoàn Tuấn Anh155105000812

BTám, hai8.28.092015D220/10/1997Lương Tuấn Anh155105005213

DBốn, một4.13.08.52015D229/12/1996Nguyễn Trung Anh155105003014

DBốn, chín4.94.08.52015D211/10/1997Nhữ Tuấn Anh155105000515

ATám, bảy8.78.59.52015D118/03/1996Hoàng Thị Thanh Bình155105200116

AChín, hai9.29.0102015D123/01/1997Nguyễn Thị Thanh Bình155105009017

DBốn, hai4.23.092015D201/06/1996Lê Công155105005718

BTám, bốn8.48.582015D126/07/1997Vũ Lê Cương155105003119

AChín, hai9.29.0102015D228/09/1997Vũ Huy Cường155105001320

BTám, hai8.28.092015D122/07/1997Lê Đình Duy155105008321

AChín, hai9.29.0102015D110/03/1997Nguyễn Tiến Dũng155105002322

BBẩy, năm7.57.09.52015D202/08/1997Nguyễn Tất Đạt155105005823

ATám, bảy8.78.59.52015D126/08/1996Nguyễn Trọng Đạt155105004524

CSáu, bốn6.46.082017D127/03/1996Bùi Văn Đức155105007525

DBốn, không4.03.082017D130/07/1997Hoàng Trung Đức155105000926

DNăm, không5.04.092015D213/10/1997Ngô Ngọc Đức155105006827

CSáu, không6.05.0102017D224/11/1995Nguyễn Văn Hoàn155105007828

ATám, tám8.88.5102015D118/10/1997Vũ Dương Minh Huy155105001529

BTám, hai8.28.092015D122/09/1997Trần Khánh Huyền155105005430

BBẩy, không7.06.592015D231/08/1997Đào Bá Hưng155105002231

DBốn, không4.03.082017D223/03/1997Phùng Huy Hưng155105010832

BTám, hai8.28.092015D127/03/1996Lê Thị Hường155105006233

BBẩy, chín7.97.59.52015D213/04/1997Kiều Tuấn Linh155105008634

BTám, một8.18.08.52015D109/05/1997Trần Ngọc Linh155105000435

FMột, sáu1.60.082013D213/02/1995Nguyễn Thành Long135105010036

CSáu, không6.05.0102017D213/11/1996Trần Duy Lộc155105006937

BTám, hai8.28.092017D124/12/1997Nguyễn Tiến Mười155105008238

BTám, hai8.28.092015D210/07/1997Nguyễn Hải Nam155105009839

ATám, năm8.58.58.52015D121/09/1997Nguyễn Thị Hồng Ngát155105002840
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CSáu, sáu6.66.092015D108/12/1997Nguyễn Minh Nguyên155105007941

CSáu, bảy6.76.09.52015D113/05/1996Thân Đình Phán155105003242

CSáu, sáu6.66.092015D112/07/1997Phan Thế Quân155105004943

BBẩy, bốn7.47.092015D126/07/1997Lê Văn Sơn155105009244

AChín, hai9.29.0102015D220/12/1997Lê Thanh Thanh155105003545

BTám, bốn8.48.0102015D207/06/1992Ngô Hồng Thái155105006746

ATám, sáu8.68.592015D101/10/1997Nguyễn Văn Thành155105007747

BBẩy, bốn7.47.092015D110/07/1997Hoàng Văn Thắng155105001448
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